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	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NINH


Số: 2273 /TTr-UBND


	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


Hạ Long, ngày  26  tháng  6  năm 2009


TỜ TRÌNH
Về tổng biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp nhà nước 

và cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Quảng Ninh năm 2010

(Trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá XI - Kỳ họp thứ 15)
                           Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh.


  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003; Nghị định số 71/2003/NĐ-CP ngày 19/6/2003 của Chính phủ về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước; Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 về chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn; Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tổng biên chế hành chính, quyết định tổng biên chế sự nghiệp nhà nước và cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn năm 2010 của tỉnh, cụ thể như sau:

I. TỔ CHỨC BỘ MÁY CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP HIỆN NAY.

Thực hiện các Nghị định số 13/2008/NĐ-CP, Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã bố trí, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh theo quy định.

Căn cứ vào quy định của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương và điều kiện thực tế của tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành các quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan: Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Công Thương; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hoá-Thể thao và Du lịch; Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Nội vụ; Sở Khoa học và Công nghệ; Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương; Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Ninh thuộc Sở Tư pháp. Thành lập mới các đơn vị: Bệnh viện Sản-Nhi, Chi cục Dân số-Kế hoạch hoá gia đình và các Trung tâm Dân số-Kế hoạch hoá gia đình ở các huyện, thị xã, thành phố: Thành phố Hạ Long, Móng Cái, thị xã: Uông Bí, Cẩm Phả, các huyện: Đông Triều, Yên Hưng, Hoành Bồ, Vân Đồn, Cô Tô, Ba Chẽ, Tiên Yên, Bình Liêu, Đầm Hà, Hải Hà trực thuộc Chi cục Dân số-Kế hoạch hoá gia đình; Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế; Chi cục Nuôi trồng thuỷ sản, Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thuỷ sản, Trạm Bảo vệ thực vật thị xã Uông Bí, Trạm Bảo vệ thực vật Tiên Yên, Trạm Bảo vệ thực vật Bình Liêu và Trạm Kiểm dịch thực vật nội địa thuộc Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trung tâm Hướng nghiệp và Giáo dục thường xuyên các huyện: Hoành Bồ, Ba Chẽ, Tiên Yên thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông; Trung tâm Công báo-Tin học-Lưu trữ thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch thuộc Sở Văn hoá-Thể thao và Du lịch; Trung tâm Dịch vụ đối ngoại Quảng Ninh thuộc Sở Ngoại vụ; Trung tâm Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ; Thanh tra Sở Xây dựng thuộc Sở Xây dựng; chuyển Trung tâm Quản lý di tích-danh thắng Yên Tử từ trực thuộc Ban Quản lý các Di tích trọng điểm tỉnh về trực thuộc Uỷ ban nhân dân thị xã Uông Bí và xác định lại chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý của Ban Quản lý các Di tích trọng điểm tỉnh ...

II. THỰC HIỆN BỐ TRÍ VÀ TUYỂN DỤNG BIÊN CHẾ HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP NHÀ NƯỚC NĂM 2009. 

1. Tình hình bố trí biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước năm 2009.


Thực hiện Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá XI-Kỳ họp thứ mười ba thông qua biên chế hành chính nhà nước, phê chuẩn tổng biên chế sự nghiệp nhà nước và cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh năm 2009. Ngày 03 tháng 9 năm 2008, Uỷ ban nhân dân tỉnh có Quyết định số 2830/QĐ-UBND về việc phân bổ chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước năm 2009, đã triển khai phân bổ chỉ tiêu biên chế cho các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ban, ngành và đơn vị thuộc tỉnh, đồng thời từ ngày 31 tháng 5 năm 2008 đến ngày 31 tháng 5 năm 2009, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã sử dụng 78 biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước trong quỹ biên chế dự phòng đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt để bố trí cho các đơn vị mới thành lập và các đơn vị được giao thêm nhiệm vụ. Như vậy, biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước thực hiện đến ngày 31/5/2009 là: 25.759 biên chế, trong đó: quản lý nhà nước: 2.667 biên chế; công chức dự bị: 179 biên chế; sự nghiệp giáo dục-đào tạo: 16.717 biên chế; sự nghiệp y tế-xã hội: 4.127 biên chế; sự nghiệp văn hoá, thông tin, thể thao: 693 biên chế; sự nghiệp khác: 992 biên chế; hợp đồng theo Nghị định 68 ngày 17/10/2000 của Chính phủ: 384 biên chế. Biên chế cấp xã là 3.584 biên chế và có 704 biên chế dự phòng cấp xã chưa phân bổ vì Chính phủ, Bộ Nội vụ chưa có quy định. 


2. Tình hình tuyển dụng công chức, viên chức sự nghiệp nhà nước năm 2009.


Căn cứ vào các quy định của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, các quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh và các hướng dẫn của các Sở, ngành liên quan, năm 2009 Uỷ ban nhân dân tỉnh, các Sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đã xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức sự nghiệp nhà nước năm 2009. Hiện nay, đối với biên chế hành chính nhà nước và công chức dự bị, Hội đồng tuyển dụng của tỉnh đã và đang triển khai kế hoạch, thông báo công khai để tổ chức tuyển dụng. Đối với biên chế sự nghiệp tính đến ngày 25/6/2009 đã có hầu hết các huyện, thị xã, thành phố và Sở, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh đã xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức. Tuy nhiên, còn một số đơn vị triển khai tuyển dụng chậm, Uỷ ban nhân dân tỉnh sẽ tăng cường chỉ đạo tập trung triển khai trong quý 3 năm 2009.


III. Dự kiến kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước năm 2010. 


1. Căn cứ vào việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu, đòi hỏi của công tác quản lý, sau khi rà soát, thẩm định đề nghị của các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước năm 2010, Uỷ ban nhân dân tỉnh dự kiến kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước năm 2010 như sau:

	Số TT
	Biên chế giao năm 2009
	Dự kiến biên chế

giao năm 2010
	Tăng giảm so   với năm 2009

	I
	Khối quản lý nhà nước
	
	

	1
	Hành chính nhà nước
	2.667
	2.752
	85

	2
	Công chức dự bị
	 179
	176
	-3

	
	Cộng I:
	2.846
	2.928
	82

	II
	Khối sự nghiệp nhà nước
	
	

	1
	Sự nghiệp giáo dục-đào tạo
	16.717
	17.675
	958

	2
	Sự nghiệp y tế-xã hội
	4.127
	4.406
	279

	3
	Sự nghiệp văn hoá, TT-TT
	693
	707
	14

	4
	Sự nghiệp khác
	992
	943
	-49

	5
	Hợp đồng theo NĐ 68
	384
	472
	88

	
	Cộng II:
	22.913
	24.203
	1.290

	
	Tổng cộng I+II:
	25.759
	27.131
	1.372

	
	B. chế dự phòng (đơn vị mới thành lập hoặc thêm nhiệm vụ)
	445
	306
	

	
	B. chế dự phòng đã thực hiện
	78
	
	

	
	Cán bộ, công chức cấp xã
	3.584
	3.584
	


2. Dự phòng biên chế một số tổ chức dự kiến thành lập mới và thêm nhiệm vụ năm 2010 với tổng số là: 306 biên chế.

- Khối quản lý nhà nước, dự kiến 40 biên chế.
- Khối sự nghiệp nhà nước, dự kiến 247 biên chế.

- Biên chế cấp xã, dự kiến 19 biên chế.

3. Dự phòng biên chế cấp xã tăng thêm theo quy định của Chính phủ: 

Đề nghị được bố trí 704 biên chế cán bộ, công chức cấp xã để bổ sung cho cơ sở khi có Nghị định mới của Chính phủ về bố trí biên chế tăng thêm và theo phân loại đơn vị hành chính cấp xã.
4. Biên chế dự phòng 10%.

 Theo Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Tỉnh uỷ, Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá XI-Kỳ họp thứ mười ba thông qua biên chế hành chính nhà nước, phê chuẩn tổng biên chế sự nghiệp nhà nước và cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh năm 2009, dự kiến 80 biên chế để bổ sung thêm cho đủ 10% theo quy định.

              (Chi tiết xem Thuyết minh kèm theo Tờ trình này).
Hiện nay, một số Bộ, ngành Trung ương chưa có Thông tư hướng dẫn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của một số Sở, ban, ngành mới được bố trí, sắp xếp tổ chức lại theo Nghị định số 13/2008/NĐ-CP, Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ, do đó việc dự kiến biên chế tăng thêm chưa cụ thể được cho từng đơn vị sẽ được thành lập mới và tăng thêm nhiệm vụ theo hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương. Uỷ ban nhân dân tỉnh dự kiến biên chế dự phòng và đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, giao bổ sung biên chế dự phòng cụ thể cho các đơn vị thành lập mới và thêm nhiệm vụ năm 2010.
5. Một số nguyên tắc quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước và quản lý công chức, viên chức nhà nước, cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.

5.1. Nguyên tắc quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước.

Thực hiện Nghị định số 71/2003/NĐ-CP ngày 19/6/2003 của Chính phủ về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước và các quy định của bộ, ngành Trung ương, hàng năm căn cứ vào nhiệm vụ tăng thêm, thay đổi, bổ sung nhiệm vụ mới, các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh tổng hợp, thẩm định trình Hội đồng nhân dân tỉnh. Sau khi được thông qua, Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định giao cho từng đơn vị.

5.2. Nguyên tắc quản lý, tuyển dụng công chức, viên chức nhà nước, cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn năm 2010.

- Nguyên tắc quản lý, tuyển dụng công chức, viên chức nhà nước, cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn thực hiện theo quy định của Luật cán bộ, công chức đã được Quốc hội thông qua ngày 13/11/2008, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2010 và các Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ, ngành Trung ương hướng dẫn thực hiện Luật cán bộ, công chức. 

- Cán bộ, công chức cấp xã đề nghị giữ nguyên số lượng như đã giao năm 2009 là: 3.584 biên chế. Nếu có Nghị định của Chính phủ phê chuẩn việc thành lập đơn vị hành chính cơ sở mới, quy định về định mức biên chế cán bộ, công chức cho cấp xã theo phân loại đơn vị hành chính sẽ điều chỉnh từ nguồn biên chế dự phòng tăng thêm là 704 biên chế.

 - Cán bộ không chuyên trách ở cấp xã thực hiện theo các quy định của Nghị định sửa đổi bổ sung của Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ.

Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận, quyết định./. 

	Nơi nhận:

- TT TU, TT HĐND tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Các đại biểu HĐND tỉnh;

- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;

- V0, V1, V3, Sở Nội vụ;  

- Lưu: VT,  TH1.
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PHÓ CHỦ TỊCH

              Nguyễn Văn Đọc


 THUYẾT MINH

VỀ VIỆC GIAO BIÊN CHẾ, BỔ SUNG BIÊN CHẾ DỰ PHÒNG NĂM 2009, CƠ SỞ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH BIÊN CHẾ, LÝ DO TĂNG BIÊN CHẾ VÀ DỰ PHÒNG BIÊN CHẾ  HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP NHÀ NƯỚC NĂM 2010

(Kèm theo Tờ trình số 2273 /TTr-UBND ngày 26/6/2009 của UBND tỉnh)


1. Về giao chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2009.
Sau khi có Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá XI-Kỳ họp thứ mười ba thông qua biên chế hành chính nhà nước, phê chuẩn tổng biên chế sự nghiệp nhà nước và cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Quảng Ninh năm 2009. Ngày 03 tháng 9 năm 2008, Uỷ ban nhân dân tỉnh có Quyết định số 2830/QĐ-UBND về việc phân bổ chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước năm 2009, triển khai phân bổ chỉ tiêu biên chế cho các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ban, ngành và đơn vị thuộc tỉnh. 

2. Giao biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước dự phòng năm 2009.
Từ ngày 31 tháng 5 năm 2008 đến ngày 31 tháng 5 năm 2009, căn cứ vào đề nghị và nhu cầu thực tế của các ngành, địa phương về việc bổ sung biên chế để đáp ứng yêu cầu của công việc, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã sử dụng 78 biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước trong quỹ biên chế dự phòng đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt để bố trí cho các đơn vị mới thành lập và các đơn vị được giao và bổ sung thêm nhiệm vụ như: 

- Thành lập mới: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc  Sở Thông tin và Truyền thông; Trung tâm Công báo-Tin học-Lưu trữ  thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Trung tâm dịch vụ đối ngoại Quảng Ninh thuộc Sở Ngoại vụ; Trung tâm Hướng nghiệp và Giáo dục thường xuyên các huyện: Hoành Bồ, Tiên Yên, Ba Chẽ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Cẩm Phả, các huyện: Đông Triều, Tiên Yên, Vân Đồn, Đầm Hà...

- Các đơn vị được bổ sung thêm nhiệm vụ theo quy định của các Bộ, ngành Trung ương và tăng thêm nhiệm vụ do việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo quy định của Chính phủ như: Bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh; Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Ban Thi đua-Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ; Chi cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ; Chi cục Dân số-Kế hoạch hoá gia đình thuộc  Sở Y tế; Ban quản lý Vườn Quốc gia Bái Tử Long; các Sở: Văn hoá-Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Uỷ ban nhân dân huyện Hải Hà.

- Bổ sung biên chế cho Văn phòng các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Tài chính để bố trí cán bộ cho Tổ công tác thực hiện Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 (Đề án 30) tỉnh Quảng Ninh theo quy định của Chính phủ.

3. Tình hình tuyển dụng công chức, viên chức sự nghiệp nhà nước năm 2009.


Căn cứ vào các quy định của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, các quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh và các hướng dẫn của các Sở, ngành liên quan, năm 2009 Uỷ ban nhân dân tỉnh, các Sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đã xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức sự nghiệp nhà nước năm 2009. Tính đến ngày 25/6/2009 đã có: 10 huyện, thị xã, thành phố và 18 Sở, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh đã xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức. Trong đó có 5 huyện, thị xã  là Uông Bí, Tiên Yên, Đông Triều, Bình Liêu, Vân Đồn; Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp; 3 đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; 1 đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Xây dựng đã tổ chức thi tuyển, xét tuyển; một số đơn vị đã thực hiện xong việc tuyển dụng chỉ tiêu của năm 2009 như Uỷ ban nhân dân thị xã Uông Bí và Sở Tư pháp, chỉ còn một vài đơn vị khối huyện, thị xã, thành phố chưa xây dựng xong kế hoạch tuyển dụng.

Đến ngày 25/6/2009 toàn tỉnh còn 2.560 chỉ tiêu biên chế đã giao nhưng mới đang triển khai, chưa tuyển dụng xong, cụ thể là:


- Đối với biên chế hành chính nhà nước và công chức dự bị còn 279 chỉ tiêu, hiện nay Hội đồng tuyển dụng tỉnh đã triển khai kế hoạch, thông báo công khai để tuyển dụng trong thời gian tới.


- Biên chế sự nghiệp còn: 2.281 chỉ tiêu chưa tuyển dụng, trong đó biên chế sự nghiệp giáo dục-đào tạo còn: 1.489 biên chế, (trong đó biên chế khối Mầm non còn: 398, biên chế khối Tiểu học còn: 679, biên chế khối Trung học cơ sở còn: 165, biên chế khối Trung học phổ thông còn: 247; sự nghiệp y tế-xã hội còn: 562 biên chế (trong đó biên chế làm công tác dân số-kế hoạch hoá gia đình và y tế cấp xã: 203, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế là 348; các đơn vị khác: 11). Trong số biên chế sự nghiệp chưa tuyển dụng nêu trên, dự kiến trong tháng 7 một số đơn vị tổ chức tuyển dụng với tổng số chỉ tiêu biên chế là 563 (Cụ thể là: Sở Giáo dục và Đào tạo: 216 chỉ tiêu; Huyện Tiên Yên: 119 chỉ tiêu; Huyện Đông Triều: 147 chỉ tiêu; Huyện Bình Liêu: 49 chỉ tiêu; Huyện Vân Đồn: 32 chỉ tiêu). Còn lại hầu hết các đơn vị đã xây dựng kế hoạch để tổ chức tuyển dụng vào 6 tháng cuối năm 2009. 

- Việc tuyển dụng biên chế sự nghiệp chưa được nhiều do một số nguyên nhân cơ bản sau: 

+ Tại kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân tỉnh tháng 7/2008, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã có báo cáo số 62/BC-UBND ngày 14/7/2008 giải trình và đề xuất giải pháp xử lý những vướng mắc trong việc tuyển dụng biên chế sự nghiệp giáo dục, đặc biệt là vướng mắc khi tuyển dụng giáo viên theo Quyết định số 62/2007/QĐ-BGDĐT ngày 26/10/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vừa qua, Liên ngành Nội vụ-Giáo dục và Đào tạo đã thống nhất có hướng dẫn số 01/HDLN-SNV-SGDĐT ngày 20/3/2009 hướng dẫn thực hiện tuyển dụng giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông công lập và trung tâm Giáo dục thường xuyên trong tỉnh. Tuy nhiên, Năm 2009 là năm đầu tiên việc tuyển dụng giáo viên thực hiện theo Quyết định số 62/2007/QĐ-BGD&ĐT, theo đó việc tuyển dụng giáo viên yêu cầu phải thực hiện thi thực hành (giảng bài cần có học sinh). Do vậy một số đơn vị xin lùi thời gian thực hiện, đảm bảo khi thực hiện việc thi tuyển vào đầu tháng 9/2009 (bắt đầu năm học mới).

+ Số biên chế được giao trong năm 2009, nay mới hết 1/2 quỹ thời gian nên các đơn vị đang tập trung triển khai thực hiện tiếp kế hoạch tuyển dụng, đảm bảo việc tuyển dụng viên chức đúng thời gian quy định trong năm.

+ Nguồn nhân lực để tuyển dụng thiếu: như bác sỹ; giáo viên thể dục; cán bộ thiết bị, thí nghiệm, y tế học đường; giáo viên một số môn cơ bản ở các huyện miền đông.

+ Việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp đã phân cấp cho các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, ngành và các địa phương nhưng do năng lực tổ chức tuyển dụng của một số cơ sở được phân cấp còn hạn chế; một số đơn vị chưa quan tâm ngay từ đầu năm.


4. Cơ sở để xây dựng kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước năm 2010.


a) Biên chế hành chính nhà nước và công chức dự bị:


- Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 14/2008/ NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, các Thông tư liên tịch của các bộ, ngành quy định, hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các sở, ban, ngành, các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

- Căn cứ vào chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước và công chức dự bị hàng năm do Bộ Nội vụ được Chính phủ uỷ quyền giao cho tỉnh.

b) Biên chế sự nghiệp nhà nước:

- Biên chế sự nghiệp y tế-xã hội được căn cứ vào Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 05/6/2007, hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế nhà nước, trong đó quy định định mức biên chế trên 1 giường bệnh, tỷ lệ biên chế của phòng khám từng tuyến, định mức biên chế đối với trung tâm y tế dự phòng cấp tỉnh, huyện, trạm y tế xã, phường, thị trấn...

- Biên chế sự nghiệp giáo dục-đào tạo căn cứ vào Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 23/8/2006, hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập; Quyết định số 149/2006/QĐ-TTg ngày 23/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2006-2015”; Quyết định số 161/2002/QĐ-TTg ngày 15/11/2002, về một số chính sách phát triển giáo dục mầm non; Thông tư liên tịch số 05/2003/TTLT/BGD&ĐT-BNV-BTC ngày 24/02/2003, hướng dẫn một số chính sách phát triển giáo dục mầm non; Thông tư liên tịch số 71/2007/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2007, hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập; Quyết định số 4524/2004/QĐ-UB ngày 10 tháng 12 năm 2004, về việc phê duyệt Đề án phát triển giáo dục mầm non tỉnh Quảng Ninh đến năm 2010; Thông tư liên tịch số 28/2004/TTLT-BGD&ĐT-BLĐTB&XH-BNV-BQP ngày 27 tháng 8 năm 2004, hướng dẫn về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, biên chế cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên môn học Giáo dục quốc phòng. 

- Biên chế sự nghiệp thuộc các ngành: Văn hoá, Thông tin và Thể thao, sự nghiệp khoa học, sự nghiệp khác, căn cứ vào hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương.

- Nghiên cứu, vận dụng Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính Nhà nước; Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTC-BNV ngày 17 tháng 01 năm 2006 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ; Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư liên tịch số 71/2006/TT-BTC ngày 09 tháng 8 năm 2006 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ; Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 24 tháng 01 năm 2008 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế; Thông tư liên tịch số 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 15/4/2009 hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo; Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước; Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá và thể dục thể thao và Quyết định số 3334/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá và thể dục thể thao.
5. Lý do tăng biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước năm 2010.
Biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước dự kiến giao năm 2010 tăng 1.372 chỉ tiêu biên chế so với chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước giao năm 2009, bằng 5%. 
a) Biên chế hành chính nhà nước và công chức dự bị: 

Biên chế hành chính nhà nước tăng 85 chỉ tiêu, công chức dự bị giảm 03 chỉ tiêu, tính chung khối quản lý nhà nước tăng 82 chỉ tiêu. Trong đó:

- Biên chế hành chính nhà nước tăng 85 chỉ tiêu do:

 Tăng cho một số đơn vị mới thành lập và một số đơn vị do có sự tăng thêm chức năng, nhiệm vụ mới và tăng cường đội ngũ công chức trực tiếp làm nghiệp vụ, công chức thanh tra theo chức năng, nhiệm vụ do Chính phủ quy định như: Thành lập mới và hoán vị công chức, viên chức cho đúng với chức năng: Chi cục Bảo vệ môi trường, Chi cục Quản lý đất đai, Phòng Tài nguyên nước và Khí tượng thuỷ văn, Phòng Biển và Hải đảo thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Ban Thi đua-Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ; các Sở: Nội vụ, Xây dựng, Lao động-Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Ngoại vụ, Thông tin và Truyền thông...

Bổ sung biên chế cho Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố để kiện toàn tổ chức bộ máy cấp huyện theo quy định tại Nghị định số 14/2008/ NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008, tăng cường nhân lực cho Thanh tra để tăng cường công tác thanh tra và một số phòng chuyên môn như: Phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Nội vụ, phòng Lao động-Thương binh và Xã hội, phòng Công-Thương, phòng Văn hoá và Thông tin...để tăng cường công tác quản lý lao động, bảo vệ môi trường, công tác cải cách hành chính và văn hoá thông tin...

- Công chức dự bị giảm 3 chỉ tiêu do: giảm chỉ tiêu dự bị để tuyển công chức có trình độ chuyên môn trên đại học.

b) Biên chế khối sự nghiệp nhà nước: Tính chung biên chế khối sự nghiệp nhà nước tăng 1.290 chỉ tiêu, trong đó:

- Biên chế sự nghiệp giáo dục-đào tạo tăng 958 chỉ tiêu biên chế. 

+ Năm học 2009-2010: Ngành học Mầm non công lập có 170 trường, 1.751 lớp, tăng 6 trường, tăng 190 lớp; Tiểu học hệ công lập có 164 trường, 4.043 lớp, tăng 28 lớp; Trung học cơ sở hệ công lập có 193 trường, 2.165 lớp, tăng 1 trường, giảm 35 lớp; Trung học phổ thông hệ công lập có 35 trường, 708 lớp, tăng 2 trường, tăng 3 lớp, cần tăng 958 chỉ tiêu biên chế sự nghiệp giáo dục-đào tạo, do: Thông tư liên tịch số 05/2003/TTLT/BGD&ĐT-BNV-BTC ngày 24/02/2003, hướng dẫn một số chính sách phát triển giáo dục mầm non; Thông tư liên tịch số 71/2007/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2007, hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập và Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 23/8/2006, hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập và căn cứ vào tình hình cụ thể về kinh tế xã hội của một số vùng, miền khó khăn thuộc tỉnh, vận dụng các quy định của Trung ương, nên biên chế ngành học Mầm non tăng 572 chỉ tiêu, Tiểu học tăng 53 chỉ tiêu, Trung học cơ sở tăng 179 chỉ tiêu, Trung học phổ thông tăng 158 chỉ tiêu, khối các Trường Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp giảm 4 chỉ tiêu, trong đó có 309 chỉ tiêu hợp đồng sự nghiệp giáo dục-đào tạo theo công việc và quỹ lương đã giao năm 2009 điều chuyển sang chỉ tiêu biên chế sự nghiệp giáo dục-đào tạo năm 2010 theo quy định.

+ Cán bộ quản lý ở các cấp học tăng.

+ Định mức biên chế giáo viên ở các bậc học tăng như: Trường, lớp Mầm non, nhóm trẻ: 1 giáo viên/8 trẻ, lớp không có trẻ bán trú 1 giáo viên/lớp, lớp có trẻ bán trú 2 giáo viên/lớp, tăng từ 1,5 đến 2 lần so với định mức cũ; Trường Tiểu học dạy một buổi/ngày biên chế giáo viên tăng từ 1,1 lên 1,2 giáo viên/lớp; dạy 2 buổi/ngày biên chế giáo viên tăng từ 1,1 lên 1,5 giáo viên/lớp; Trường Trung học cơ sở biên chế giáo viên tăng từ 1,8 lên 1,9 giáo viên/lớp; Trung học phổ thông biên chế giáo viên tăng từ 2,1 lên 2,25 giáo viên/lớp.

+ Các trường được bố trí riêng (không kiêm nhiệm) biên chế làm công tác Tổng phụ trách đội, Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

+ Các trường được bố trí 01 cán bộ làm công tác kế toán; 01 cán bộ làm công tác y tế học đường; 01 cán bộ làm công tác thư viện; từ 01 đến 02 cán bộ làm công tác thiết bị, thí nghiệm; từ 01 đến 02 cán bộ làm công tác văn thư, thủ quỹ, ngoài ra các trường Mầm non được bố trí người nấu ăn... 


Với số trường và số lớp công lập năm học 2009-2010, căn cứ định mức biên chế giáo viên ở các bậc học quy định tại Thông tư liên tịch số 05/2003/TTLT/BGD&ĐT-BNV-BTC; Thông tư liên tịch số 71/2007/TTLT-BGDĐT-BNV và Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV, hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập năm học 2009-2010, các đơn vị đề nghị tăng là 2.257 biên chế. Tuy nhiên theo lộ trình, năm học 2009-2010 tăng 958 biên chế.  

- Biên chế sự nghiệp y tế-xã hội tăng 279 chỉ tiêu biên chế do:

+ Tăng cho các Bệnh viện, Trung tâm, Trạm Y tế xã, phường, thị trấn là: 223 biên chế  theo quy định tại Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 05/6/2007 như: Các Bệnh viện: Y-Dược cổ truyền, Bệnh viện Lao và Phổi, Đa khoa khu vực Bãi Cháy, Đa khoa khu vực Tiên Yên, Đa khoa thị xã Cẩm Phả, Bệnh viện Đa khoa các huyện: Vân Đồn, Hải Hà, Đông Triều, Hoành Bồ; các Trung tâm: Chăm sóc sức khoẻ sinh sản, Phòng chống bệnh xã hội, Chỉnh hình phục hồi chức năng, Phòng chống HIV/AIDS, Truyền thông-Giáo dục sức khoẻ, Y tế dự phòng, Kiểm nghiệm, Vận chuyển cấp cứu... 

+ Tăng cho các đơn vị thuộc sở và các ban ngành thuộc tỉnh là: 56 biên chế, trong đó tăng 27 biên chế cho: Trung tâm Giáo dục-Lao động, Xã hội Vũ Oai, Trung tâm Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, Trung tâm Bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ban Bảo vệ sức khoẻ cán bộ tỉnh và điều chuyển 29 chỉ tiêu hợp đồng sự nghiệp y tế theo công việc và quỹ lương đã giao năm 2009 cho các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội sang chỉ tiêu biên chế sự nghiệp y tế năm 2010 theo quy định.  


Với số lượng các đơn vị y tế công lập của tỉnh, căn cứ định mức biên chế  sự nghiệp y tế-xã hội trong các cơ sở y tế nhà nước được quy định tại Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 05/6/2007, biên chế viên chức ở các cơ sở y tế nhà nước năm 2009 các đơn vị đề nghị tăng là 392 biên chế. 


Tuy nhiên theo lộ trình năm 2010 tăng 279 biên chế, chỉ tăng một số biên chế trong các Bệnh viện để tuyển chọn Bác sỹ và những người có trình độ cao, số chỉ tiêu biên chế còn lại trong các Bệnh viện thực hiện hợp đồng lao động theo quy định đảm bảo đúng định mức quy định tại Thông tư, các Trung tâm tăng ở mức tối thiểu theo định mức quy định tại Thông tư. 

- Biên chế sự nghiệp văn hoá-thông tin, thể thao tăng 14 chỉ tiêu biên chế do:


Tăng cho Đài truyền thanh, truyền hình ở cấp huyện tại: Yên Hưng, Đông Triều, Hoành Bồ, Vân Đồn, Cô Tô, Đầm Hà, Hải Hà vì hiện tại lực lượng còn mỏng.


- Biên chế sự nghiệp khác giảm 49 chỉ tiêu biên chế do: 


Điều chuyển chỉ tiêu biên chế sự nghiệp khác của Ban quản lý Vịnh Hạ Long sang chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP 

- Hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2000 của Chính phủ tăng 88 chỉ tiêu hợp đồng do: 

Tăng cho một số đơn vị để làm nhiệm vụ lái tàu, lái xe, nấu ăn, bảo vệ, tạp vụ như: Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chi cục Bảo vệ môi trường, Chi cục Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm dịch vụ đối ngoại thuộc Sở Ngoại vụ, Chi cục Dân số-Kế hoạch hoá gia đình thuộc Sở Y tế, các trường Dân tộc nội trú thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo...  và điều chuyển chỉ tiêu biên chế sự nghiệp khác của Ban quản lý Vịnh Hạ Long sang chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP,
6. Biên chế dự phòng cho một số đơn vị được giao thêm nhiệm vụ mới và do sắp xếp lại tổ chức được thành lập mới các đơn vị trực thuộc. 

a) Biên chế hành chính nhà nước, dự kiến 40 biên chế.

- Phòng Quản lý xây dựng thuộc Sở Xây dựng.

- Phòng Quản lý biển và hải đảo, Phòng Tài nguyên nước và khoáng sản, Quỹ hoàn nguyên môi trường,  Bộ phận thường trực Ban bồi thường giải phóng mặt bằng thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường...

b) Biên chế sự nghiệp nhà nước, dự kiến 247 biên chế.

- Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.

- Trung tâm Giáo dục Lao động-Xã hội Vũ Oai, Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần, Trường Cao đẳng nghề Việt Hàn Quảng Ninh, Trung tâm Dịch vụ việc làm, Trung tâm Tư vấn hỗ trợ trẻ em thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

- Trạm vệ tinh ngân hàng dữ liệu di sản văn hoá thuộc Sở Văn hoá-Thể thao và Du lịch.

- Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã thuộc Ban quản lý Vườn Quốc gia Bái Tử Long. 

- Phân trạm y tế Đồng Mỏ, phường Mông Dương, thuộc thị xã Cẩm Phả.

- Phân trạm y tế Bình Hồ, xã Quảng Lâm, thuộc huyện Đầm Hà.

- Trạm y tế thị trấn Hoành Mô (dự kiến thành lập), thuộc huyện Bình Liêu.

c) Biên chế cấp xã, dự kiến 19 biên chế.

Tách xã Hoành Mô thuộc huyện Bình Liêu thành thị trấn Hoành Mô và xã Hoành Sơn. 

Như vậy, tổng số biên chế dự phòng của các đối tượng trên dự kiến là: 306 biên chế. 
7. Dự phòng biên chế cấp xã tăng thêm theo quy định của Chính phủ. 

Đề nghị được bố trí 704 biên chế cán bộ, công chức cấp xã để bổ sung cho cơ sở khi có Nghị định mới của Chính phủ về bố trí biên chế theo phân loại đơn vị hành chính (nếu năm 2009 chưa được triển khai thì chuyển sang năm 2010).
8. Biên chế dự phòng 10%.

Theo Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Tỉnh uỷ, Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá XI-Kỳ họp thứ mười ba thông qua biên chế hành chính nhà nước, phê chuẩn tổng biên chế sự nghiệp nhà nước và cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh năm 2009, dự kiến 80 biên chế để bổ sung thêm cho đủ 10% theo quy định. (sẽ có quy chế riêng về việc sử dụng số biên chế này).

Số lượng biên chế dự phòng này là lực lượng chủ yếu thay thế cho người sẽ nghỉ hưu sớm theo Nghị định số 132/2008/NĐ-CP của Chính phủ, nghỉ hưu, chuyển công tác và đi đào tạo sau đại học trong năm 2010 (theo đề án của các ngành và địa phương đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt)./.
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